
Mẫu TH1

1 Vũ Thị Thuỳ Dương Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

2 Hoàng Việt Dung Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Thị Hòe Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Thị Tĩnh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

5 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

6 Ngô Thị Vân Anh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

7 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

8 Vũ Thị Huệ Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

9 Nguyễn Thị Ngân
c Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

10 Nguyễn Hà Thu Uyên Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

11 Nguyễn Thị Trinh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

12 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

13 Nguyễn Thị Ngân
a Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

14 Phạm Thị Thanh Nhàn Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

15 Trần Thu Hà Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

16 Phạm Ngọc Mai Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

17 Đỗ Thị Hoài Anh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

18 Bùi Thị Hương Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

19 Đỗ Thùy Liên Giáo viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

20 Ngô Thị Như Quỳnh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

21 Phạm Ngọc Anh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

22 Nguyễn Thị Ngân
d Giáo viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

23 Nguyễn Phương Anh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

24 Lê Thị Thanh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

25 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

26 Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

27 Nguyễn Thị Ngân
b Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

28 Nguyễn Công Hạnh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

29 Phùng Thị Hương Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

30 Trần Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

31 Đỗ Thị Doan Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

32 Ngô Thị Trang Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

33 Bùi Thị Vân Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

34 Ngô Thị Đỏ Giáo viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

35 Hoàng Thị Thắm Giáo viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

36 Phạm Thị Hồng Thơm Giáo viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
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37 Ng Thị Hồng Hạnh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

38 Lương Thuý Hằng Giáo viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

39 Đỗ Thị Ngọc Giáo viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

40 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

41 Trần Thị Hằng Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

42 Trần Thị Thùy Linh Nhân viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

43 Nguyễn Thị Nhân Nhân viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

44 Bùi Thị Xuân Nhân viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

45 Nguyễn Thị Hà Nhân viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ Hợp đồng

46 Nguyễn Thị Huyền Anh Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ Hợp đồng

47 Hoàng Bích Thảo Giáo viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ Hợp đồng

- Thống kê:   

* Ghi chú:      

- Cột " Họ và tên ": Ghi hết những người là viên chức rồi ghi đến những người đang hợp đồng.

- Thông báo này không gồm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu (do cấp trên đánh giá xếp loại)

- Cột "Thủ trưởng đơn vị đánh giá xếp loại": Không ghi tắt các mức xếp loại. VD: Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ…
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